
TT
Số báo 
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Ghi 
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I

1 MN035 Lê Thị Thu Thủy 16/12/2002 Kinh
Tổ dân phố 68, phường Vân 

Sơn, tỉnh Sơn La

Đại 

học 

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III

V.07.02.26
Trường Mầm 

non Vân Hồ
90,25 0 90,25

Trúng 

tuyển

II

2 MN027 Hoàng Như Quỳnh 01/7/1998 Thái
bản Nà Mạc, xã Gia Phù, 

tỉnh Sơn La

Cao 

đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

Hạng III

V.07.02.26
Trường Mầm 

non Lóng Luông
DTTS 95 5 100

Trúng 

tuyển

3 MN031 Lưu Thị Thanh Tâm 22/12/1993 Kinh
Bản Chiềng Đi II, xã Vân 

Hồ, tỉnh Sơn La

Cao 

đảng 

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

Hạng III

V.07.02.26
Trường Mầm 

non Lóng Luông
DTTS 92,25 0 92,25

Trúng 

tuyển

III

4 MN040 Cầm Thị Tuyển 05/08/1994 Thái
bản Suối Tre, xã Tường Hạ, 

tỉnh Sơn La

Cao 

đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

Hạng III

V.07.02.26
Trường Mầm 

non Chiềng Yên
DTTS 97 5 102

Trúng 

tuyển

5 MN024 Cầm Thanh Nhàn 21/8/2002 Thái
Tiểu khu Chiềng Hạ, xã Phù 

Yên, tỉnh Sơn La

Cao 

đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

Hạng III

V.07.02.26
Trường Mầm 

non Chiềng Yên
DTTS 94 5 99

Trúng 

tuyển

IV

6 MN013 Lường Hà Khánh Linh 25/9/2003 Thái
bản Nhúng, xã Song Khủa, 

tỉnh Sơn La

Cáo 

đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

Hạng III

V.07.02.26
Trường Mầm 

non Mường Men
DTTS 88,5 5 93,5

Trúng 

tuyển

Phụ lục 01

TRƯỜNG MẦM NON CHIỀNG YÊN 02 chỉ tiêu 02 người trúng tuyển

TRƯỜNG MẦM NON MƯỜNG MEN: 02 chỉ tiêu  02 người trúng tuyển

DANH SÁCH

THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND xã Vân Hồ)

A. VỊ TRÍ DỰ TUYỂN GV MẦM NON HẠNG III

TRƯỜNG MẦM NON VÂN HỒ 01 chỉ tiêu 01 người trúng tuyển

TRƯỜNG MẦM NON LÓNG LUÔNG: 02 chỉ tiêu 02 người trúng tuyển



TT
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7 MN041 Hoàng Thị Ước 15/12/1993 Tày
Tiểu khu 4- xã Phù Yên- 

tỉnh Sơn La.

Đại 

học

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

Hạng III

V.07.02.26
Trường Mầm 

non Mường Men
DTTS 72 5 77

Trúng 

tuyển

8 THTD001 Nguyễn Ngọc Quân 25/3/1979 Kinh

Tổ dân phố Khí tượng, 

phường Thảo Nguyên, tỉnh 

Sơn La

Đại 

học

Sư phạm 

Giáo dục 

thể chất

Giáo viên 

Tiểu học 

Hạng III 

(thể dục)

V.07.02.29
Trường Tiểu 

học Vân Hồ
75 0 75

Trúng 

tuyển

9 THVH102 Mùi Thị Thúy 25/9/1995 Mường
bản Hang Trùng 2, xã Vân 

Hồ, tỉnh Sơn La

Đại 

học

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

Hạng III 

(Văn hóa)

V.07.02.29
Trường Tiểu 

học Vân Hồ
DTTS 97 5 102

Trúng 

tuyển

10 THVH117 Hà Ngọc Viên 26/4/2001 Thái
Bản Mường An, xã Xuân 

Nha, tỉnh Sơn La

Đại 

học

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

Hạng III 

(Văn hóa)

V.07.02.29
Trường Tiểu 

học Vân Hồ
DTTS 97 5 102

Trúng 

tuyển

11 THVH122 Cầm Thị Vy 03/01/2003 Thái
tiểu khu Mo 2, xã Phù Yên, 

tỉnh Sơn La

Đại 

học

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

Hạng III 

(Văn hóa)

V.07.02.29
Trường Tiểu 

học Vân Hồ
DTTS 97 5 102

Trúng 

tuyển

12 THVH080 Vì Thị Hồng Nhung 12/7/2001 Thái
bản Ngà, xã Xuân Nha, tỉnh 

Sơn La

Đại 

học

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

Hạng III 

(Văn hóa)

V.07.02.29
Trường Tiểu 

học Vân Hồ
DTTS 96 5 101

Trúng 

tuyển

13 THVH099 Cầm Thị Thu 02/9/1994 Thái
bản Nà Mạc, xã Gia phù, 

tỉnh Sơn La

Đại 

học

Giáo 

viên Tiểu 

học

Giáo viên 

Tiểu học 

Hạng III 

(Văn hóa)

V.07.02.29
Trường Tiểu 

học Vân Hồ
DTTS 96 5 101

Trúng 

tuyển

VỊ TRÍ DỰ TUYỂN GV TIỂU HỌC HẠNG III - THỂ DỤC: 01 chỉ têu  01 người trúng tuyển

VỊ TRÍ DỰ TUYỂN GV TIỂU HỌC HẠNG III - VĂN HÓA: 08 chỉ tiêu 08 người trúng tuyển

I. TRƯỜNG TIỂU HỌC VÂN HỒ

B. VỊ TRÍ DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III
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14 THVH045 Cầm Thu Huyền 27/3/2000 Thái
Tiểu khu Tường Quang, xã 

Phù Yên, tỉnh Sơn La

Đại 

học

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

Hạng III 

(Văn hóa)

V.07.02.29
Trường Tiểu 

học Vân Hồ
DTTS 95 5 100

Trúng 

tuyển

15 THVH038 Đặng Khánh Hòa 28/8/2003 Kinh
Tổ dân phố số 4, phường 

Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Đại 

học

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

Hạng III 

(Văn hóa)

V.07.02.29
Trường Tiểu 

học Vân Hồ
98 0 98

Trúng 

tuyển

16 THVH006 Đinh Thị Ngọc Ánh 06/10/2001 Mường
bản Lóng Khủa, xã Song 

Khủa, tỉnh Sơn La

Đại 

học

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

Hạng III 

(Văn hóa)

V.07.02.29
Trường Tiểu 

học Vân Hồ
DTTS 93 5 98

Trúng 

tuyển

17 THVH011 Lò Thị Chinh 27/11/2002 Thái
Bản Mâm, xã Chiềng Sơ, 

tỉnh Sơn La

Đại 

học

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

Hạng III 

(Văn hóa)

V.07.02.29
Trường Tiểu 

học Lóng Luông
DTTS 97 5 102

Trúng 

tuyển

18 THVH014 Lò Đình Cường 08/01/2001 Thái
bản Nà Sẳng, xã Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La

Đại 

học

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

Hạng III 

(Văn hóa)

V.07.02.29
Trường Tiểu 

học Lóng Luông
DTTS 97 5 102

Trúng 

tuyển

19 THVH059 Điêu Thị Mai 22/10/1996 Thái
bản Lĩnh Luông, xã Thuân 

Châu, tỉnh Sơn La

Đại 

học

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

Hạng III 

(Văn hóa)

V.07.02.29
Trường Tiểu 

học Lóng Luông
DTTS 94 5 99

Trúng 

tuyển

20 THVH022 Mùi Thị Dược 19/6/1993 Mường
bản Nôn, xã Song Khủa, 

tỉnh Sơn La

Đại 

học

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

Hạng III 

(Văn hóa)

V.07.02.29
Trường Tiểu 

học Lóng Luông
DTTS 94 5 99

Trúng 

tuyển

21 THVH024 Mùi Tùng Dương 27/8/2001 Mường
Bản Văn Cơi, xã Mường 

Cơi, tỉnh Sơn La

Đại 

học

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

Hạng III 

(Văn hóa)

V.07.02.29
Trường Tiểu 

học Lóng Luông
DTTS 94 5 99

Trúng 

tuyển

II. TRƯỜNG TIỂU HỌC LÓNG LUÔNG: 07 chỉ tiêu 07 người trúng tuyển



TT
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22 THVH048 Sùng Y Lan 12/11/2001 Mông
Xóm Pà Háng, xã Pà Cò, 

tỉnh Phú Thọ

Đại 

học

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

Hạng III 

(Văn hóa)

V.07.02.29
Trường Tiểu 

học Lóng Luông
DTTS 93 5 98

Trúng 

tuyển

23 THVH034 Hà Minh Hiếu 04/10/2002 Thái
bản Nhúng, xã Song Khủa, 

tỉnh Sơn La

Đại 

học

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

Hạng III 

(Văn hóa)

V.07.02.29
Trường Tiểu 

học Lóng Luông
DTTS 92 5 97

Trúng 

tuyển

III. 

24 THAT001 Phạm Thị Ánh Hồng 05/7/2003 Kinh
bản Tân Ba, xã Gia Phù, 

tỉnh Sơn La

Đại 

học

Sư phạm 

Tiếng 

Anh

Giáo viên 

Tiểu học 

Hạng III 

Tiếng Anh)

V.07.02.29

Trường 

TH&THCS 

Chiềng Yên

78 0 78
Trúng 

tuyển

25 THVH101 Lường Văn Thương 25/10/2000 Thái
bản Nhúng, xã Song Khủa, 

tỉnh Sơn La

Đại 

học

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

Hạng III 

(Văn hóa)

V.07.02.29

Trường 

TH&THCS 

Chiềng Yên

DTTS 95 5 100
Trúng 

tuyển

26 THVH041 Lò Thị Hương 11/01/2002 Thái
bản Chiềng Nưa, xã Xuân 

Nha, tỉnh Sơn La

Đại 

học

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

Hạng III 

(Văn hóa)

V.07.02.29

Trường 

TH&THCS 

Chiềng Yên

DTTS 93 5 98
Trúng 

tuyển

27 TOAN002 Hoàng Văn Huy 09/8/2003 Thái
bản Đông Tấn, xã Yên 

Châu, tỉnh Sơn La

Đại 

học

Sư phạm 

Toán

Giáo viên 

THCS Hạng 

III (Toán)

V.07.02.31
Trường THCS 

Vân Hồ
DTTS 85 5 90

Trúng 

tuyển

C. VỊ TRÍ DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN THCS HẠNG III

I. TRƯỜNG THCS VÂN HỒ

VỊ TRÍ DỰ TUYỂN GV TIỂU HỌC HẠNG III - VĂN HÓA: 02 chỉ tiêu 02 người trúng tuyển

TRƯỜNG TH&THCS CHIỀNG YÊN

VỊ TRÍ DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG III  - TOÁN: 02 chỉ tiêu 01 người trúng tuyển

VỊ TRÍ DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG III  - TIẾNG ANH: 01 chỉ tiêu 01 người trúng tuyển

VỊ TRÍ DỰ TUYỂN GV TIỂU HỌC HẠNG III - TIẾNG ANH: 01 chỉ tiêu 01 người trúng tuyển 



TT
Số báo 

danh
Họ và tên

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Dân 

tộc
Hộ khẩu thường trú

Trình 

độ 

đào 
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Chuyên 
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Vị trí đăng 
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Mã số
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Đối 

tượng 

ưu tiên

Điểm 

Vấn 

đáp

Điểm 

ưu tiên

Tổng 

điểm

Ghi 

chú

28
THCSTA00

1

Nguyễn Thị Ngọc 

Anh
01/02/1997 Kinh

Tổ dân phố số 4, Phường 

Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Đại 

học

Ngôn 

ngữ anh

Giáo viên 

THCS Hạng 

III (Tiếng 

Anh)

V.07.02.31
Trường THCS 

Vân Hồ
68 0 68

Trúng 

tuyển

29
THCSTD00

4
Lù Văn Nguyện 24/10/1993 Thái

Bản tà Lại, xã Đoàn Kết, 

tỉnh Sơn La

Đại 

học

Giáo dục 

Thể chất

Giáo viên 

THCS Hạng 

III (Thể dục)

V.07.02.31
Trường THCS 

Vân Hồ
DTTS 79 5 84

Trúng 

tuyển

30
THCSLS00

7
Lý Thị Thu Nguyệt 03/7/2000 Dao

Tổ dân phố 66, Phường Vân 

Sơn, tỉnh Sơn La

Đại 

học

Sư phạm 

Lịch sử

Giáo viên 

THCS Hạng 

III (Lịch sử)

V.07.02.31
Trường THCS 

Vân Hồ
DTTS 72 5 77

Trúng 

tuyển

31
THCSTD00

6
Hà Thanh Sơn 05/02/1989 Thái

Bản Mường Tè, xã Song 

Khủa, tỉnh Sơn La

Đại 

học

Giáo dục 

thể chất

Giáo viên 

THCS Hạng 

III (Thể dục)

V.07.02.31
Trường THCS 

Lóng Luông
DTTS 82 5 87

Trúng 

tuyển

32
THCSLS00

1
Hà Thái Bắc 22/01/2003 Thái

bản Nhúng, xã Song Khủa, 

tỉnh Sơn La

Đại 

học

Sư phạm 

Lịch sử

Giáo viên 

THCS Hạng 

III (Lịch sử)

V.07.02.31
Trường THCS 

Lóng Luông
DTTS 81 5 86

Trúng 

tuyển

33
THCSDIA0

02
Võ Thị Bích Hạnh 16/01/2003 Kinh

Số nhà 05, tổ dân phố 7, 

phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn 

La

Đại 

học

Sư phạm 

Địa Lý

Giáo viên 

THCS Hạng 

III (Địa Lý)

V.07.02.31
Trường THCS 

Lóng Luông
72 0 72

Trúng 

tuyển

34 TIN002 Bùi Thị Phượng 20/06/2002 Kinh
Tổ dân phố 19/5 phường 

Thảo Nguyên tỉnh Sơn La

Đại 

học

Công 

nghệ 

thông tin

Giáo viên 

THCS Hạng 

III (Tin)

V.07.02.31
THCS Lóng 

Luông
70 0 70

Trúng 

tuyển

II. TRƯỜNG THCS LÓNG LUÔNG

VỊ TRÍ DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG III  - THỂ DỤC: 01 chỉ tiêu 01 người trúng tuyển

VỊ TRÍ DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG III  - LỊCH SỬ: 01 chỉ tiêu 01 người trúng tuyển

VỊ TRÍ DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG III  - ĐỊA LÝ: 01 chỉ tiêu 01  người trúng tuyển

VỊ TRÍ DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG III  - TIN: 01 chỉ tiêu  01 người trúng tuyển

VỊ TRÍ DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG III  - THỂ DỤC: 01 chỉ tiêu 01  người trúng tuyển

VỊ TRÍ DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG III  - LỊCH SỬ: 01 chỉ tiêu 01 người trúng tuyển



TT
Số báo 

danh
Họ và tên

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Dân 

tộc
Hộ khẩu thường trú

Trình 

độ 

đào 

tạo

Chuyên 

ngành

Vị trí đăng 

ký dự tuyển
Mã số

Đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Đối 

tượng 

ưu tiên

Điểm 

Vấn 

đáp

Điểm 

ưu tiên

Tổng 

điểm

Ghi 

chú

III

35
THCSDIA0

07
Mùa A Thu 16/5/1995 Mông

Bản Co Chàm, xã Vân Hồ, 

tỉnh Sơn La

Đại 

học

Sư phạm 

Địa lý

Giáo viên 

THCS Hạng 

III (Địa Lý)

V.07.02.31

Trường 

TH&THCS 

Chiềng Yên

DTTS 71 5 76
Trúng 

tuyển

36
THCSVAN

001
Đinh Thị Phương Lê 13/9/2003 Mường

bản Tưn, xã Xuân Nha, tỉnh 

Sơn La

Đại 

học

Sư phạm 

ngữ Văn

Giáo viên 

THCS Hạng 

III (Văn)

V.07.02.31

Trường TH& 

THCS Chiềng 

Yên

DTTS 57 5 62
Trúng 

tuyển

IV

37 TIN001 Bùi Sơn Hưng 12/6/1997 Kinh
Xóm So Lo, xã Tân Mai, 

tỉnh Hòa Bình

Đại 

học

Công 

nghệ 

thông tin

Giáo viên 

THCS Hạng 

III (Tin)

V.07.02.31

Trường 

TH&THCS 

Mường Men

70 0 70
Trúng 

tuyển

38
THCSLS00

2
Lý Văn Dương 09/6/1998 Dao

Bản Suối Nậu, xã Song 

Khủa, tỉnh Sơn La

Đại 

học

Sư phạm 

Lịch sử

Giáo viên 

THCS Hạng 

III (Lịch sử)

V.07.02.31

Trường 

TH&THCS 

Mường Men

DTTS 71 5 76
Trúng 

tuyển

VỊ TRÍ DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG III  - ĐỊA LÝ: 01 chỉ tiêu 01 người trúng tuyển

VỊ TRÍ DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG III  - VĂN: 01 chỉ tiêu 01 người trúng tuyển

 VỊ TRÍ DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG III  - TIN: 01 chỉ tiêu  01 người trúng tuyển

VỊ TRÍ DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG III  - LỊCH SỬ: 01 chỉ tiêu 01 người trúng tuyển

TRƯỜNG TH&THCS CHIỀNG YÊN

TRƯỜNG TH&THCS MƯỜNG MEN
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